
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 54 2022 UBT (P) 6cm, CĐPB: UXTC có cuống

1 2 61 7007 SSD độ III

1 3 42 0000 UBT  10 cm

2 4 38 1001 U hạ vị 15cm/VMC

2 5 47 2012 UXTC 14 tuần

2 6 24 1001 UBT(T) 15cm

3 7 65 8008 SSD độ III

3 8 47 0000 LNMTC 2BT 6cm

3 9 44 1001 UXTC 14 tuần + CIN 2

3 10 44 2002 UXTC 14 tuần

5 11 51 2002 UXTC 16 tuần

5 12 16 ĐT U quái BT (T) 14cm

5 13 35 1001 NXTC 14 tuần

18 14 59 2002 U hạ vị 15cm

18 15 45 1031 UXTC 14 tuần + Ứ dịch TV (T)

18 16 32 0000 UBT (T) 8 cm/ B 20

17 40 1001 NXTC 14tuần

6 18 0

16 19 0

1 1 82 9006 SSD độ III

1 2 40 ĐT U hạ vị 15cm

1 3 41 0000 NXTC 14tuần

2 4 49 2002 UXTC 14 tuần

2 5 64 2002 SSD độ III

2 6 39 2032 NXTC 14 tuần

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

HỒ HOA + KIM NGÂN.TT + NA.SB

XUÂN CẨM + HỒ HOA + KIM NGÂN.TT

HỒ HOA + KIM NGÂN.TT + NA.SB

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + YẾN.SB

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + YẾN.SB

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG 

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BẢO ANH + Q.HẢI + H.NGHĨA.TT + TUYẾN.SB

Q.TUẤN + TR BÍCH 2 + VÂN.SB

KIM CHI + HƢƠNG.PNT + CHÂU MINH.SB

KIM CHI + HƢƠNG.PNT + CHÂU MINH.SB

B.HẢI + V HỘI + PHƢƠNG DUNG.SB

B.HẢI + V HỘI + PHƢƠNG DUNG.SB

B.HẢI + V HỘI + PHƢƠNG DUNG.SB

BS PHẨU THUẬT

TR.THẢO + HIỆU.TT + CHÂN.SB  

MỸ Ý + TR.THẢO + HIỆU.TT

TR.THẢO + HIỆU.TT + CHÂN.SB   

THÁI HÀ + LAN HƢƠNG + NAM.SB

THÁI HÀ + LAN HƢƠNG + NAM.SB

THÁI HÀ + LAN HƢƠNG + NAM.SB

LƢU + Q.TUẤN + TR BÍCH 2  

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Từ ngày 16/05/2011 đến ngày 22/05/2011 (Tuần1)

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ HỒNG

CAO THỊ HUYỀN

ĐÀO THỊ PHỤNG

NGUYỄN VÂN MAI TRINH

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

LÊ THỊ PHÒN

LÊ THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ HỒNG (B)

ĐÀO THỊ HUYỀN

DƢƠNG THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ NGỌC HƢƠNG

WAN LI HOA

ĐỖ THỊ THỂ HUYỀN

LÊ THỊ THỦY

PHAN THỊ THẮM

NGUYỄN NGỌC GHI

NGUYỄN THỊ HỒNG (A)

NGUYỄN THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ THU

HỌ VÀ TÊN

TRẦN HỒNG HÀ

BÙI THỊ UYỂN

TRẦN THỊ NGỌC

PHẠM THỊ BÍCH LIỄU

3096

3005

3259

3093

2910

3136

3124

SHC

3253

3001

3095

3046

3091

3248

2922

3069

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2832

3247

3064

3363

PM

Ngày: 16/05/2011 

Ngày: 17/05/2011 

3070

3337

2963

3550



3 7 47 ĐT U hạ vị 20cm

3 8 44 3023 UXTC 16 tuần

5 9 79 4004 UXTC 12 tuần

5 10 49 2002 UXTC 16 tuần

5 11 47 1041 UXTC 14 tuần

18 12 53 3003 UXTC 16 tuần

18 13 48 2002 UXTC 14 tuần

18 14 43 2012 NXTC 14 tuần

15 40 2002 NXTC 10cm

6 16 56 1001 Bƣớu mở dƣới da

6 17 41 1011 Sang thƣơng 2 vú 

6 18 29 1001 Sang thƣơng vú (T)

6 19 21 ĐT Sang thƣơng 2 vú 

16 20 0

16 21 0

1 1 47 1001 TSĐGKĐHNMTC + CIN 3

1 2 41 2002 SSD độ III + UXTC 10 tuần

1 3 38 2012 NXTC 12 tuần

2 4 48 4004 UBT (T) 8 cm

2 5 66 6004 SSD độ III

2 6 63 0000 CTC dài

3 7 41 2002 UXTC 16 tuần

3 8 43 2002 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

3 9 34 2012 UBT (T) 10 cm

5 10 47 2002 UXTC 14 tuần

5 11 43 1001
LNM cơ TC

, CĐPB : UXTC 14 tuần 

5 12 38 1001 NXTC 14 tuần

18 13 55 5024 UXTC  15cm

18 14 49 0000 UXTC 18 tuần

18 15 37 3003 NXTC 12 tuần

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT 

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT 

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT 

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC.NT

D.MINH + PHẠM HẢI + THANH UYÊN.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + THANH UYÊN.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + THANH UYÊN.SB

V.HÒA + THANH THÚY + CÔNG.SB

V.HÒA + THANH THÚY + CÔNG.SB

V.HÒA + THANH THÚY + CÔNG.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

H. THU+ H.VÂN+ X.PHƢỢNG.TT,HẠNH.SB(S,3)

TÚ NGÂN+ K.XUYẾN +T.NGA.TT,HẠNH.SB (C,3)

T.HÒA + XUÂN THANH.TT + THỊ LINH.SB

DUYÊN + T.HÒA + M.TÂM

M.TÂM + XUÂN THANH.TT + THỊ LINH.SB 

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHÚ.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHÚ.SB   

DỰ BỊ  

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

C.H.TRUNG + TR.LOAN + BẢO.SB

C.H.TRUNG + TR.LOAN + BẢO.SB  

CHƢƠNG + MỸ HẠNH2 + VY.NT  

CHƢƠNG + MỸ HẠNH2 + VY.NT

CHƢƠNG + MỸ HẠNH2 + VY.NT  

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHÚ.SB

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

ĐẶNG THỊ NGA

TRẦN LỆ HỒNG

VÕ THỊ BÍCH CÔNG

LÊ THỊ THU

LÊ THỊ LƢƠNG

LÊ THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ TUYẾT

BÙI THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ HỒNG HOA

VŨ THỊ THANH VÂN

HOÀNG THỊ LỤA

TRẦN THỊ THUẬN

TRẦN THỊ LY

NGUYỄN THỊ TẤN

DƢƠNG THỊ CÚC

LƢU MUỐI

VÕ QUỲNH XUÂN

NGUYỄN THỊ LIÊN

THÁI HOÀNG YẾN

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỊ KIM XUYẾN

HÀ THỊ MỸ LỆ

VÕ THỊ MƢỜI

PHAN THỊ KIM LIÊN

LÊ THỊ NĂM

TRẦN THỊ TUYẾT MAI

LÊ THỊ HOA

TRẦN THỊ NÊ

HUỲNH THỊ TƠ

3158

1959

3265

3155

3315

3340

3586

3161

3293

3287

3041

3205

3208

3003

3061

320

154

348

444

3122

3097

1190

3114

3285

3579

3240

3292

3282

Thứ: TƯ 

Ngày: 18/05/2011 



16 16 0

16 17 0

1 1 81 8008 SSD độ III

1 2 76 10009 Sa MC+UBT (P)/ VMC không rõ N/N

2 3 35 0010 U hạ vị 15cm

2 4 37 2012 UXTC 20 tuần

3 5 56 3003 UXTC  8cm

3 6 45 2002 UXTC 14 tuần

3 7 43 2002 TSPTĐHNMTC + UXTC 13 tuần

5 8 52 5005 UXTC 16 tuần

5 9 46 0000 UXTC 14 tuần

5 10 24 ĐT UBT(P) 12cm

18 11 43 2022 SSD độ III + UBT (P) 3cm

18 12 46 4004 UXTC 16 tuần

18 13 46 1001 UBT (T) > 10 cm/VMC Bóc u

14 44 1011 NXTC 15tuần

15 0

6 16 46 3003 Sang thƣơng vú (T)

6 17 32 1002 Sang thƣơng 2 vú 

6 18 21 ĐT Sang thƣơng vú (T)

16 19 0

16 20 0

1 1 58 2002 U bì BT  20cm

1 2 34 2012 UXTC 18 tuần

1 3 39 1021 UXTC 14 tuần

2 4 74 10029 SSD độ III + UBT (T) nhỏ

2 5 46 3003 U hạ vị 10cm

2 6 45 2002 UXTC 15 tuần

3 7 61 4004 SSD độ III

N.ĐIỆP2 + NGHĨA.TT + CÚC.SB

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN + KIM CHÂU.TT

THỐNG + YÊN + KIM CHÂU.TT

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + PHƢƠNG DUNG.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD (S,3)

K.CHI+ X.TRANG2+ T.NGA.TT, 

M.PHƢỢNG.SB(C,3)

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + CÚC.SB

N.ĐIỆP2 + NGHĨA.TT + CÚC.SB

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

DỰ BỊ

BS HOÀI THU

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

B.MAI + B.TUYẾT.PNT + MỸ HOA.SB

B.MAI + B.TUYẾT.PNT + MỸ HOA.SB

B.MAI + B.TUYẾT.PNT + MỸ HOA.SB    

HỒ PHƢỢNG + M.PHƢƠNG2 + LOAN.SB 

HỒ PHƢỢNG + M.PHƢƠNG2 + LOAN.SB 

HỒ PHƢỢNG + M.PHƢƠNG2 + LOAN.SB 

M.PHƢƠNG1+X.PHƢỢNG.TT+DIỄM 

THÚY.SB(S,3)

B.MAI + NGHĨA.TT + DIỄM THÚY.SB(C,3)

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

H.HIỆP + DUY + NGỌC.SB

H.HIỆP + DUY + NGỌC.SB  

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Tắc ĐMTC 

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ + PP (P), Sửa HA

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt 2 PP, Treo MC vào mỏm nhô

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

NGÔ THỊ ĐẠT

PHAN THỊ HƢƠNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MÙI

NGUYỄN THỊ XUYÊN

MAI THỊ HẠNH

HOÀNG THỊ HỢI

NGUYỄN THỊ TỐT

TRẦN LỆ THU

BN UXTC

NGÔ THỊ DÂY

NGUYỄN THỊ VÂN AN

TRẦN THỊ MỘNG TRÚC

BN SẢN A

HUỲNH THỊ HỒNG

ĐOÀN THỊ MƢỜI

TRƢƠNG LỢI THANH TÂM

LÂM THỊ NGỌC LIÊN

NGUYỄN THỊ LIỄU

DƢƠNG THỊ LAM

HỒ THỊ PHIÊN

ĐẶNG THỊ LÝ

VŨ THỊ DỊU

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

NGUYỄN THỊ KIỆM

NGUYỄN THỊ ÁNH

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TY

2580

2388

3302

3239

3217

3059

3328

3260

302

326

365

3212

3349

2799

3045

3303

3200

3111

1970

2091

3324

3225

3338

3125

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 19/05/2011 

Ngày: 20/05/2011 



3 8 53 3003 UBT (T) 10 cm

3 9 43 ĐT UXTC 15 tuần

5 10 50 1001 UXTC 16 tuần/VMC

5 11 30 2012 UBT  12cm/VMC UBT

18 12 51 3003 UXTC 14 tuần

18 13 43 2002 UXTC 16 tuần/VMC Đoạn sản

18 14 42 ĐT UXTC 14 tuần

15 38 2012 NXTC 16 tuần

16 16 0

DỰ BỊ

H.NHẠN + Y.OANH + THỦY.SB + EBAN.SB

H.THẮM + HIỀN.SB + PHƢƠNG DUNG.SB 

PHAN NGA + THANH HẰNG + N.DUNG.SB

PHAN NGA + THANH HẰNG + N.DUNG.SB

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

H.THẮM + PHƢƠNG DUNG.SB + HIỀN.SB

Mổ lấy thai

Ngày 12 tháng 5 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THỊ NĂM

TRẦN THỊ KIM PHƢỢNG

VŨ THỊ THU

HUỲNH THÁI THANH TRÚC

BN SẢN A

PHẠM THỊ LỆ HẰNG

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

PHAN THỊ NĂM

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG

3354

3187

3369

3574

3322

3552

3181

3174


